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	BỘ TƯ PHÁP

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
Những yêu cầu cơ bản trong tổ chức thực hiện 
các Đề án mới về phổ biến, giáo dục pháp luật
 (Tài liệu phục vụ Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2023)

Ngày 20/6/2020, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 80/KL-TW 20/6/2020 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Kết luận số 80-KL/TW ra đời là kim chỉ nam định hướng triển khai công tác PBGDPL trong giai đoạn mới. Cụ thể, Kết luận xác định công tác PBGDPL là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và đòi hỏi sự tham gia, vào cuộc thực chất, hiệu quả của mọi cấp, mọi ngành, mọi cơ quan, tổ chức. Về mục tiêu, công tác PBGDPL cần lấy ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật của Nhân dân làm tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL. Trong tổ chức thực hiện, lấy người dân làm trung tâm; đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL bảo đảm phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn; triển khai công tác PBGDPL toàn diện, rộng khắp đến các đối tượng, địa bàn trong phạm vi cả nước, nhưng cũng cần có trọng tâm, trọng điểm; huy động tối đa nguồn lực trong xã hội tham gia công tác này; góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Kết luận số 80-KL/TW đã xác định rõ nội dung PBGDPL cần bám sát thực tiễn cuộc sống và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý xã hội trong từng giai đoạn, địa bàn, đối tượng cụ thể; kịp thời thông tin đầy đủ ngay từ khi soạn thảo văn bản pháp luật, các vấn đề có tác động lớn đến xã hội, các vấn đề được xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội để tạo sự đồng thuận cao trong thực thi chính sách, pháp luật. Với các định hướng này, Kết luận số 80-KL/TW đã trở thành “bà đỡ” quan trọng đưa công tác này được thực hiện một cách toàn diện, có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm và đặc biệt là đổi mới cách tiếp cận triển khai thực hiện, coi trọng chất lượng, hiệu quả của công tác này. 
Để triển khai thực hiện Kết luận, ngày 06/10/2020 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1521/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW. Quyết định đã phân công giao nhiệm vụ cho một số bộ, ngành chủ trì nghiên cứu xây dựng và triển khai một số Đề án PBGDPL cụ thể có tính trọng tâm, trọng điểm. Như vậy, với Quyết định số 1521/QĐ-TTg, việc xây dựng, ban hành và triển khai các Đề án về PBGDPL đã thể hiện bước chuyển biến mới về tư duy trong tổ chức thực hiện PBGDPL, tạo tiền đề thúc đẩy đổi mới công tác quản lý nhà nước về công tác này. Theo thống kê sơ bộ của Bộ Tư pháp, hiện nay có 23 Đề án, Chương trình về PBGDPL do Thủ tướng Chính phủ ban hành đang được các bộ, ngành và địa phương triển khai (chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 
[bookmark: _Toc18524669]Đồng thời, tại các địa phương, để cụ thể hoá các Đề án của Thủ tướng Chính phủ và trên cơ sở yêu cầu, tình hình thực tiễn cũng đã chủ động tham mưu ban hành hàng trăm Đề án, Chương trình về PBGDPL, phối hợp với các đơn vị liên quan trong triển khai các Đề án do các bộ, ngành khác chủ trì; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ về PBGDPL trong các Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững... Theo đánh giá tại Báo cáo tổng kết Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 – 2021 (ban hành theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017) đã được trình Thủ tướng Chính phủ đầu năm nay, các Đề án về PBGDPL được triển khai đã góp phần đưa công tác PBGDPL được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên cho các đối tượng đặc thù và các địa bàn có nhiều vướng mắc về pháp luật cần tập trung PBGDPL. Đồng thời, là cơ sở để bố trí, tập trung nguồn lực thực hiện; triển khai nhiều giải pháp đồng bộ phù hợp với từng đối tượng và vùng miền, từ đó góp phần đưa công tác PBGDPL đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Tuy nhiên, qua tổng kết cũng như nắm bắt tình hình thực tiễn cho thấy việc triển khai các Đề án, Chương trình về PBGDPL còn một số tồn tại, hạn chế nhất định, làm ảnh hưởng trực tiếp đến tính thiết thực khi tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành Đề án. Chính vì vậy, việc triển khai các Chương trình, Đề án về PBGDPL (sau đây gọi chung là các Đề án về PBGDPL) trong bối cảnh hiện nay đã và đang đặt ra những yêu cầu hết sức căn cơ và cần được chú trọng quan tâm để triển khai thực hiện, cụ thể như sau: 
1. Yêu cầu chung:
Thứ nhất, bám sát các định hướng nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện công tác PBGDPL nói chung, các Đề án về PBGDPL nói riêng theo tinh thần Kết luận số 80-KL/TW và Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
Thứ hai, phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, cơ quan chủ trì trong triển khai Đề án phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ sở. Đặc biệt đối với các địa phương, cần quan tâm tăng cường công tác phối hợp trong tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh để triển khai các Đề án về PBGDPL do các bộ, ngành khác chủ trì thực hiện (Công an, Quốc phòng, Lao động, Thương binh và Xã hội…); đồng thời lồng ghép thực hiện hiệu quả nhiệm vụ PBGDPL trong các Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo…
Thứ ba, mỗi Đề án cần được bố trí nguồn lực riêng để triển khai tổng thể, toàn diện từ trung ương đến tận cấp cơ sở, trong đó ưu tiên đầu tư nguồn lực cho các địa bàn khó khăn, PBGDPL cho đối tượng đặc thù; quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm, cách làm hay, hiệu quả, thiết thực.
Thứ tư, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả thực hiện Đề án; biểu dương khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến trong quá trình thực hiện. Đồng thời, phát hiện, xây dựng, nhân rộng các cách thức, mô hình PBGDPL có hiệu quả.
Thứ năm, đổi mới về tư duy, nội dung, hình thức, cách làm trong triển khai Đề án một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng bộ, ngành, địa phương, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số công tác PBGDPL; xác định đúng nhu cầu của đối tượng để lựa chọn hình thức, nội dung phù hợp. 
	Thứ sáu, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo hướng chuyên sâu, chuyên biệt cho đối tượng đặc thù, yếu thế; huy động các lực lượng, phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của các tổ chức hành nghề luật như luật sư, luật gia trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của từng Đề án PBGDPL. Ưu tiên sử dụng đội ngũ người biết tiếng dân tộc thiểu số, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, già làng, trưởng bản, chức sắc, chức việc trong các tôn giáo ở vùng dân tộc thiểu số tham gia PBGDPL. Đồng thời tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng PBGDPL, kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách cho các đối tượng này.
Thứ bảy, phát huy vai trò của Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, nhất là trách nhiệm tăng cường giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện pháp luật về quyền con người, quyền công dân và trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức trong bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật; vận động người dân và thành viên của tổ chức mình tự giác, chủ động tìm hiểu, chấp hành pháp luật; nâng cao nhận thức, tiếp nhận thông tin và tích cực tham gia góp ý, phản biện về dự thảo chính sách.
Thứ tám, cần bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại các Đề án theo kế hoạch, khắc phục ngay tình trạng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp triển khai Đề án thì lớn lao nhưng khi ban hành kế hoạch thực hiện Đề án thì lại không được bố trí nguồn lực, làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả thực thi Đề án; làm gia tăng tính hình thức trong triển khai Đề án. Bên cạnh đó, cần có phương án để thực hiện đa dạng hóa nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL nói chung và triển khai các Đề án về PBGDPL nói riêng; có cơ chế, chính sách hỗ trợ khuyến khích được các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia; lồng ghép triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế với việc thực hiện các Đề án về PBGDPL. 
2. Một số yêu cầu riêng đối với từng Đề án do Bộ Tư pháp tham mưu ban hành và triển khai:
2.1. Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027”: 
Ngày 30/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 404/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” (sau đây gọi là Đề án). Việc ban hành Đề án có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đáp ứng xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay. Đồng thời, nội dung của Đề án phù hợp với chủ trương “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" tại Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và yêu cầu đổi mới công tác PBGDPL - khâu đầu tiên của quá trình tổ chức thi hành, đưa pháp luật vào cuộc sống, trong đó bảo đảm gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật.
Đề án được triển khai thực hiện trong phạm vi cả nước, áp dụng đối với các dự thảo chính sách đáp ứng 4 tiêu chí: (i) Là các chính sách được ban hành trong các VBQPPL mà Luật Ban hành VBQPPL quy định phải lập đề nghị xây dựng VBQPPL trước khi tiến hành soạn thảo, trừ các nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật; (ii) Tác động trực tiếp làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; (iii) Được xác định là những vấn đề khó, nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm hoặc có nhiều ý kiến khác nhau về nội dung dự thảo chính sách; (iv) Chính sách có tác động trên phạm vi cả nước hoặc trên phạm vi toàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Trong thời gian tới, để tổ chức thực hiện tốt Đề án này, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức liên quan cần bám sát một số yêu cầu riêng như sau:
- Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật bên cạnh việc ban hành kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cần đồng thời có kế hoạch truyền thông về nội dung dự thảo chính sách thuộc các văn bản quy phạm pháp luật đó, tập trung vào các văn bản thuộc phạm vi của Đề án hoặc bổ sung nhiệm vụ về truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật vào kế hoạch soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông.
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương bố trí công chức chuyên trách làm nhiệm vụ truyền thông dự thảo chính sách; bố trí nguồn kinh phí riêng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ này. Bên cạnh đó, chú trọng huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác truyền thông dự thảo chính sách, nhất là các cá nhân, tổ chức hành nghề về pháp luật, đội ngũ nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn, chuyên gia pháp lý. Đồng thời, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ nguồn lực để tổ chức các hoạt động truyền thông về dự thảo chính sách theo quy định của pháp luật.
- Tăng cường sự phối hợp giữa ngành Tư pháp với ngành Tuyên giáo, Thông tin và Truyền thông, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan thông tin, báo chí trong tổ chức truyền thông dự thảo chính sách để bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.
2.2. Đối với Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”: 
Ngày 12/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 979/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” (sau đây gọi là Đề án). Đề án được ban hành trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ta đã có những chủ trương, chỉ đạo quyết liệt, tập trung nguồn lực và các điều kiện bảo đảm để nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành. Theo tinh thần trên, tổ chức thi hành pháp luật đang đứng trước những yêu cầu cấp bách của sự đổi mới và trở thành một nội dung trọng tâm trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Với vai trò là khâu đầu tiên của quá trình tổ chức thi hành pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cũng đang được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, yêu cầu tính thực chất, hiệu quả. Để thực sự trở thành trợ lực giúp nâng cao hiệu quả của công tác thi hành pháp luật, Đảng ta xác định cần “Kết hợp chặt chẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; ý thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”[footnoteRef:1]. [1:  Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (Kết luận số 80-KL/TW).] 

Việc ban hành Đề án đã khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL theo các quy định của Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDP, đồng thời đáp ứng yêu cầu về việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số, huy động sức mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; công tác PBGDPL cần được thực hiện xuyên suốt, gắn kết chặt chẽ trong toàn bộ quá trình hoạch định chính sách, xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật; tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, tăng cường tiếp cận thông tin pháp luật, dân chủ ở cơ sở... Do đó việc ban hành và thực hiện Đề án "Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL" là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
[bookmark: dieu_1_1][bookmark: dieu_2][bookmark: dieu_3][bookmark: dieu_4][bookmark: dieu_5]Trên cơ sở đó Đề án xác định 03 mục tiêu cụ thể và 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: (i) Nghiên cứu, khảo sát hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; (ii) Ban hành Khung tiêu chí đánh giá thí điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; (iii) Tổ chức thực hiện đánh giá thí điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; (iv) Huy động nguồn lực xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá thí điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; (v) Tổng kết, rút kinh nghiệm, nghiên cứu đề xuất định hướng hoàn thiện thể chế về đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong mỗi nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian thực hiện để bảo đảm Đề án triển khai theo đúng tiến độ, hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Theo đó, với vai trò là cơ quan chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Đề án, Bộ Tư pháp có trách nhiệm trong việc xây dựng và ban hành tiêu chí chung về đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm của các bộ, ngành, địa phương và tổng kết thực hiện thí điểm, đề xuất định hướng hoàn thiện thể chế, các giải pháp khác về đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.
Đề án đã xác định hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL có sự đổi mới ở các khía cạnh sau: 
- Đổi mới cách tiếp cận trong xây dựng các tiêu chí đánh giá. Theo đó, Khung tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL sẽ gồm tiêu chí chung do Bộ Tư pháp xây dựng, áp dụng cho tất cả các bộ, ngành, địa phương và tiêu chí riêng do các bộ, ngành, địa phương tự xây dựng phù hợp với mục tiêu, lĩnh vực, địa bàn, đối tượng, điều kiện của cơ quan, đơn vị mình.
- Các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá cần bảo đảm kết hợp giữa hiệu quả việc thực hiện quản lý nhà nước, PBGDPL của các bộ, ngành, địa phương và sự tác động của công tác PBGDPL đối với chuyển biến về nhận thức, hành vi tuân theo pháp luật của đối tượng được PBGDPL. Đồng thời, có sự kết nối với các bộ tiêu chí, chỉ số khác có nội dung liên quan nhằm bảo đảm tính thống nhất, tránh trùng lắp, lãng phí nguồn lực trong đánh giá. 
- Đổi mới về chủ thể đánh giá, trong đó tập trung vào tham gia của đối tượng thụ hưởng công tác PBGDPL (người dân, tổ chức, doanh nghiệp) để bảo đảm tính khách quan, toàn diện. Việc đánh giá thực hiện trên cơ sở so sánh, đo lường giữa mục tiêu, yêu cầu của công tác PBGDPL, nguồn lực đầu tư với kết quả đạt được trên thực tế.
Để tổ chức thực hiện tốt Đề án này, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức liên quan cần bám sát một số yêu cầu riêng như sau:
- Tổ chức thực hiện và hoàn thành việc đánh giá thí điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại 3 bộ ngành[footnoteRef:2] và 06 địa phương[footnoteRef:3];  [2:  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Dân tộc.]  [3:  Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Đồng Nai, Sóc Trăng.] 

- Xây dựng Bộ tiêu chí khung áp dụng đánh giá cho từng hoạt động PBGDPL cụ thể gắn với đối tượng, lĩnh vực, vấn đề, thời gian, không gian cụ thể; bảo đảm kết hợp giữa đánh giá hiệu quả việc thực hiện quản lý nhà nước, phổ biến, giáo dục pháp luật của các bộ, ngành, địa phương và đánh giá sự tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với chuyển biến về nhận thức, hành vi tuân theo pháp luật của đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật
2.3. Đối với Đề án“Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”: 
Ngày 11/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” để triển khai thực hiện trong phạm vi cả nước từ năm 2023 – 2030. Đề án đề ra mục tiêu tổng quát là xây dựng, tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả, toàn diện các giải pháp, nhiệm vụ nhằm tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tuân theo pháp luật, sử dụng pháp luật của người dân để thực hiện quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp, hình thành thói quen, văn hóa sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Trên cơ sở đó Đề án xác định 05 mục tiêu cụ thể và 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: (i) Rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách, thể chế bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật; (ii) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hình thành thói quen tìm hiểu, sử dụng và tuân theo pháp luật của người dân; (iii) Nâng cao năng lực, trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; (iv) Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật; (v) Đầu tư, hỗ trợ nguồn lực, công nghệ thông tin bảo đảm cho các hoạt động phục vụ yêu cầu tiếp cận pháp luật của người dân của các cơ quan, tổ chức. 
Các nhiệm vụ của Đề án gắn với vai trò, trách nhiệm của 03 nhóm chủ thể chính: Nhà nước (các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp); các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội; người dân. Các giải pháp của Đề án có tác động tới nhiều lĩnh vực nhằm bảo đảm, thực hiện các quyền, lợi ích của người dân; không chỉ là tiếp cận thông tin pháp luật, PBGDPL mà còn cả trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, việc thực hiện các chức năng, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong việc bảo đảm, thực hiện quyền, lợi ích của người dân… Qua đó cải thiện môi trường tiếp cận pháp luật theo hướng Nhà nước tạo dựng các điều kiện để người dân chủ động tìm hiểu, sử dụng pháp luật được thuận lợi, kịp thời, đầy đủ, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân trong giai đoạn mới theo định hướng của Đảng hiện nay. Đề án được coi là giải pháp toàn diện, đột phá để tăng cường hiệu quả công tác PBGDPL, thực hiện mục tiêu “đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL theo hướng lấy người dân làm trung tâm”. 
Để tổ chức thực hiện tốt Đề án này, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức liên quan cần bám sát một số yêu cầu riêng như sau:
- Triển khai hiệu quả hoạt động cung cấp thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng lấy người dân làm trung tâm, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của người dân và xã hội. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong rà soát, đánh giá, khảo sát, đề xuất việc hoàn thiện thể chế, thiết lập cơ chế, chính sách, tạo dựng các điều kiện cho người dân chủ động tìm hiểu, tiếp cận, sử dụng pháp luật được phù hợp, thuận tiện, nhanh chóng, đầy đủ. Năm 2023, Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương sẽ lựa chọn một hoặc một số lĩnh vực pháp luật có tác động lớn đến người dân và xã hội, dự kiến trọng tâm vào lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường và giao Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành có liên quan (Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính) tổ chức triển khai các nhiệm vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân, doanh nghiệp; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, trợ giúp viên pháp lý, hòa giải viên ở cơ sở, tư vấn viên pháp luật… Theo đó Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan cần phối hợp sớm và chặt chẽ trong dự kiến, thống nhất các hoạt động và nguồn lực thực hiện, sớm có Kế hoạch liên ngành và triển khai kịp thời, hiệu quả 
- Các bộ, cơ quan ngang bộ có chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hoạt động của hội chỉ đạo, hướng dẫn, phát huy vai trò của các hội trong triển khai thực hiện Đề án; tạo điều kiện cho các hội triển khai các nhiệm vụ, giải pháp gắn với đặc điểm, nhu cầu của hội viên thuộc nhóm đặc thù, trẻ em, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.
- Đề nghị Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận phát huy trách nhiệm, tăng cường giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện pháp luật về quyền con người, quyền công dân và trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức trong bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật; vận động người dân và thành viên của tổ chức mình tự giác, chủ động tìm hiểu, chấp hành pháp luật; nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư, tư vấn viên pháp luật để hỗ trợ người dân giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc về pháp luật.
Trên đây là nội dung chuyên đề: “Những yêu cầu cơ bản trong tổ chức thực hiện các Đề án mới về phổ biến, giáo dục pháp luật” phục vụ Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2022 và triển khai công tác tư pháp năm 2023./.
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PHỤ LỤC CÁC ĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH VỀ PBGDPL

	STT
	Tên Đề án
	Cơ quan chủ trì thực hiện
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	[bookmark: dieu_1_name]Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” 
	Bộ Tư pháp

	2
	Quyết định số 979/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”
	Bộ Tư pháp

	3
	Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 phê duyệt Đề án“Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” (Đề án 977)
	Bộ Tư pháp

	4
	Quyết định số 1739/QĐ-TTg ngày 18/10/2021 ban hành Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027"
	Bộ Công an

	5
	Quyết định số 1371/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 ban hành Quyết định 1371/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027"
	Bộ Quốc phòng

	6
	Quyết định số 1260/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 ban hành Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027”
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

	7
	Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 ban hành Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân
	Học viện Chính trị Quốc gia HCM
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	Quyết định số 938/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 ban hành Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027”
	TW Hội Liên hiệp phụ nữ Việt  Nam

	9
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